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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 

  

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh (cũ) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng gia súc và hóa 

chất khử trùng năm 2025 cho các xã, thị trấn. 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã 

Trùng Khánh về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn 

xã Trùng Khánh năm 2025. 

Ủy ban nhân dân (UBND) xã xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc 

xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phòng các loại dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi góp phần duy 

trì, phát triển ổn định đàn vật nuôi. 

- Từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là việc tiêm 

phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi hàng năm theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai 43/43 xóm, tổ dân phố tổ chức tiêm phòng đợt 2: Tiêm các loại 

vắc xin Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng (THT) trâu, bò; Viêm da nổi 

cục (VDNC); Dại chó; Newcastle (đối với gà) đạt từ 100% chỉ tiêu giao.  

- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ vật tư, kinh phí phục vụ công tác tổ chức thực 

hiện; tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng liều lượng, đúng đối tượng vật 

nuôi và đúng kỹ thuật. 

- Các cơ quan chuyên môn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xóm,theo chức 

năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng  

- Đàn trâu, bò: Tiêm vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, bò và 

Viêm da nổi cục. 

+ Đối với vắc xin LMLM: Tiêm cho trâu, bò, bê, nghé khoẻ mạnh. Bê, nghé 

từ 6 tháng tuổi trở lên. Không tiêm cho những bê, nghé dưới 6 tháng tuổi, trâu bò 

tháng đầu và tháng cuối chửa đẻ. Thời gian miễn dịch 6 tháng. 

+ Đối với vắc xin THT: Tiêm cho trâu bò bê nghé khoẻ mạnh. Bê, nghé từ 6 

tháng tuổi trở lên. Không tiêm cho bê, nghé dưới 6 tháng tuổi và trâu bò mẹ tháng 
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đầu và tháng cuối chửa đẻ. Thời gian miễn dịch 6 tháng. 

+ Đối với vắc xin VDNC: Ưu tiên tiêm các xóm có ổ dịch cũ và vùng có 

nguy cơ cao. Tiêm cho trâu, bò, bê, nghé khoẻ mạnh, không tiêm cho trâu bò mẹ 

tháng đầu và tháng cuối chửa đẻ. Vắc xin tiêm dưới da, thời gian miễn dịch 1 năm. 

- Đàn chó: Tiêm vắc xin cho chó từ 3 tháng tuổi trở lên, miễn dịch 12 tháng. 

- Đàn gà: Chỉ tiêm cho gà khỏe mạnh. 

2. Số lượng Vác xin thực hiện tiêm đợt 2/2025 

Số lượng Vác xin thực hiện tiêm phòng trong đợt 2/2025 như sau:  

- Vắc xin LMLM: 1.650 liều. 

- Vắc xin THT: 1.650 liều.   

- Vắc xin Viêm da nổi cục: 840 liều 

- Dại chó: 350 liều. 

- Newcastle: 4.000 liều (đối với Gà). 

3. Thời gian thực hiện tiêm các loại Vắc xin 

Triển khai và hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 2 bắt đầu từ tháng 10 và 

kết thúc trong tháng 11 năm 2025. Thời gian cụ thể của từng xóm, tổ dân phố (có 

lịch chi tiết kèm theo). 

4. Thời gian cấp vắc xin 

- Thời gian cấp vắc xin cho các xóm:  từ 13/10/2025 - 30/10/2025 (Trạm 

Dịch vụ Nông nghiệp khu vực Trùng Khánh sẽ cung cấp vắc xin cụ thể cho từng 

xóm theo Kế hoạch). 

- Số lượng các loại vắc xin cấp cho xóm, tổ dân phố (Có biểu phân bổ số 

lượng các loại Vác xin cho các xóm, tổ dân phố kèm theo). 

- Địa điểm cấp: Tại Trạm Dịch vụ Nông nghiệp khu vực Trùng Khánh. 

5. Hỗ trợ Vắc xin   

- Hỗ trợ Vắc xin LMLM, THT, Viêm da nổi cục trâu, bò; Vắc xin Dại chó 

tiêm cho vật nuôi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn, đảm bảo theo chỉ tiêu.  

- Đối với các trang trại, doanh nghiệp: Tự đảm bảo vật tư và chịu mọi chi 

phí tổ chức tiêm phòng theo quy định. 

6. Người thực hiện tiêm phòng 

- Những người có chuyên môn chăn nuôi - thú y, có khả năng thực hiện tiêm 

phòng cho vật nuôi. 

7. Giám sát sau tiêm phòng 

- Người tiêm phòng phải trực phản ứng sau tiêm phòng, trong thời gian 72 

giờ (3 ngày). Nếu xuất hiện triệu chứng lạ báo cáo ngay về số điện thoại: 

0365.836.488 đ/c La Thị Thu Hồng chuyên viên phòng kinh tế xã hoặc 

0379.470.299 đ/c Nông Văn Phát  viên chức Trạm dịch vụ nông nghiệp khu vực 

Trùng Khánh để được hỗ trợ; phối hợp với chủ chăn nuôi có biện pháp xử lý kịp 

thời, đảm bảo an toàn cho vật nuôi. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện tiêm phòng theo Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐND ngày 

13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã. 

- Phối hợp với Trạm dịch vụ Nông nghiệp khu vực Trùng Khánh nhận vắc 

xin về triển khai kịp thời theo tiến độ. 

- Chủ động tìm người có chuyên môn về chăn nuôi thú y để hợp đồng thực 

hiện tiêm phòng. 

- Thông báo lịch tiêm phòng cụ thể cho từng xóm, tổ dân phố và phân công 

chuyên viên cùng thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn. 

- Hoàn thiện chứng từ thanh toán cho công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2025 

theo quy định.   

- Kết thúc tiêm phòng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Sở Nông 

nghiệp Môi trường; Chi cục Chăn nuôi theo quy định. 

2. Trạm dịch vụ Nông nghiệp khu vực Trùng Khánh  

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin từ tỉnh và cấp phát cho các xóm theo kế 

hoạch; Bố trí phương tiện bảo quản lạnh, cấp phát đúng số lượng, đúng chủng loại 

theo thời gian đề ra. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế xã triển khai công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tích cực tham gia thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi; kiểm tra, theo 

dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn và báo cáo kịp thời ra cơ quan chuyên 

môn tỉnh khi có dấu hiệu nghi dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trên đàn vật nuôi. 

- Phân công viên chức Trạm phụ trách địa bàn bám sát cơ sở để hỗ trợ các 

xóm, tổ dân phố triển khai tiêm phòng; giám sát tình hình thực hiện. 

- Nếu xảy ra phản ứng sau tiêm hoặc dịch bệnh bùng phát, phối hợp với xã 

xử lý. Lấy mẫu xét nghiệm, gửi xét nghiệm khi cần. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chi cục Chăn nuôi tỉnh. 

3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã 

Chỉ đạo Mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể của xóm, tổ dân phố 

phối hợp với Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động các hội viên và Nhân dân thực hiện tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh cho vật nuôi theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ giúp việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (theo Quyết định 

số 268/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND xã Trùng Khánh) 

Chủ động phối hợp với Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố triển khai kế 

hoạch tiêm phòng tại các hộ chăn nuôi. Đôn đốc các xóm, tổ dân phố, hộ chăn nuôi 
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thực hiện tiêm phòng đúng lịch, đưa vật nuôi đi tiêm đầy đủ. Phối hợp cùng trưởng 

xóm, Tổ trưởng dân phố lập danh sách đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng. 

Theo dõi tiến độ tiêm, tổng hợp số hộ, số lượng vật nuôi đã tiêm và chưa tiêm. Báo 

cáo kết quả tiêm; những có khó khăn, vướng mắc (nếu có) về phòng Kinh tế sau 

khi đã triển khai hoàn thành việc tiêm phòng tại địa bàn phụ trách để Phòng Kinh 

tế tổng hợp báo cáo UBND xã. 

5. Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố 

- Các xóm, Tổ dân phố làm ô (gióng) tập trung để tiêm vắc xin cho trâu, bò 

nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, an toàn cho người tiêm phòng và vật nuôi (thời 

gian hoàn thành ô (gióng) trước ngày 10/10/2025.  

- Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức họp dân để quán triệt Kế 

hoạch tiêm phòng; tuyên truyền, phổ biến để người dân nâng cao ý thức, trách 

nhiệm trong việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi; chuẩn bị vào dây mũi dắt trâu, bò 

vào gióng để tiêm được an toàn, thuận lợi. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi; 

tập trung vận động các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

và hội viên các tổ chức đoàn thể gương mẫu thực hiện trước để quần chúng Nhân 

dân thực hiện theo. 

- Chủ động nắm thông tin gia súc phản ứng sau tiêm phòng, phát hiện và báo 

cáo kịp thời để điều trị gia súc phản ứng theo quy định.  

- Lập danh sách các hộ gia đình là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 

giáo viên trực thuộc xã quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

có chăn nuôi cư trú tại địa phương về việc không chấp hành tiêm phòng cho đàn 

vật nuôi theo quy định gửi các cơ quan, quản lý để làm cơ sở đánh giá chức trách 

nhiệm vụ trong năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa 

bàn xã Trùng Khánh đợt II năm 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trưởng xóm, 

Tổ trưởng Tổ dân phố chủ động phối hợp, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã(b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Thành viên Tổ giúp việc phòng, 

 chống dịch bệnh động vật xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trạm dịch vụ NN KV Trùng Khánh 

- Các Trưởng xóm, Tổ trưởng TDP 

- Lưu: VT, KT. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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